
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ÚC KỲ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 78/QĐ-UBND Úc kỳ, ngày 15 tháng 04 năm  2024 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công bố công khai dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2024 của ban 

nhân dân xã Úc Kỳ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ÚC KỲ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Theo đề nghị của Ban tài chính xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thu chi ngân sách quý I năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân xã Úc Kỳ với những nội dung sau: 

1. Nội dung công khai: Công khai số liệu thu chi ngân sách quý I năm 2024 

của Ủy ban nhân dân xã Úc Kỳ năm 2024. 

2.Về số liệu công khai: Theo các biểu đính kèm.(Biểu 113, 114,115) 

3. Về hình thức công khai: niêm yết tại trụ sở UBND xã, trang thông tin điện 

tử của xã. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Ban tài chính xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng TC – KH;  

- TT Đảng uỷ; 

- TT HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Lưu vp. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuyến 

 

 

 
  

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ÚC KỲ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 02/TB-UBND Úc Kỳ, ngày 15 tháng 04 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

 Ủy ban nhân dân xã Úc Kỳ Thông Báo về việc công khai dự toán thu chi ngân 

sách quý I năm 2024 đối với Ủy ban nhân dân xã Úc Kỳ. 

Nội dung niêm yết: Biểu công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 

2024 của ủy ban nhân dân xã Úc Kỳ (Biểu 113,114,115) 

Thời gian: Thời gian niêm yết: 15/4/2024 đến 15/5/2024. 

Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Úc Kỳ và trang thông tin điện tử của xã. 

UBND xã  Úc Kỳ thông báo việc công khai dự toán thu chi ngân sách năm 

2024 đối với UBND xã Úc Kỳ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện../. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng TC - KH ; 

- TT Đảng uỷ; 

- TT HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Lưu VP. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ÚC KỲ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Úc Kỳ, ngày 15  tháng 04 năm 2024 

BIÊN BẢN 

Niêm yết công khai dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Hôm nay, vào lúc 08 h 00 phút ngày 15/4/2024 tại Ủy ban nhân dân xã Úc Kỳ 

I. Thành phần:  

1. Ông Dương Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã 

2. Ông Nguyễn Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch CĐCS xã 

3. Bà Hà Thị Xiêm, Công chức Tào chính – Kế toán xã 

4. Bà Dương Thị Giang, Công chức Văn phòng – Thống kê xã 

II. Nội dung: 

Niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2024 với 

nội dung: 

Thời gian niêm yết: 15/4/2024 – 15/5/2024 

Nội dung niêm yết: Biểu công khai dự toán ngân sách năm 2024(Có biểu mẫu  

kèm theo) 

Hình thức: Niêm yết tại trụ sở UBND xã Úc Kỳ và trang thông tin điện tử của 

xã. 

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, làm cơ sở để bộ 

phận kế toán đơn vị tổ chức thực hiện../. 

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Dương Thị Giang 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Úc kỳ, ngày 15 tháng 04 năm  2024 

 

THUYẾT MINH 

Số liệu dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2024 xã Úc Kỳ 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính Quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

UBND xã Úc Kỳ thuyết minh số liệu công khai dự toán ngân sách xã quý I xã 

Úc Kỳ năm 2024 cụ thể như sau: 

1. Về Thu NSNN: Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn quý 1 năm 2024 đạt 

1,83 triệu đồng, đạt 29,2% dự toán huyện giao và HĐND xã quyết định. Trong đó 

thu ngân sách xã hưởng 8,3 triệu đồng đồng đạt 28,8%, Thu bổ sung trợ cấp từ ngân 

sách cấp trên 1,72 tỷ đồng đạt 27,4% dự toán, thu chuyển nguồn ngân sách 100 triệu 

đồng. (Chi tiết các khoản thu theo biểu số 114/CKTC-NSNN đính kèm) 

2. Về chi ngân sách: Ước thực hiện quý 1 năm 2024 là: 1,508 tỷ  đồng, đạt 24% 

dự toán UBND huyện giao và HĐND xã quyết định. Chi thường xuyên quý 1 năm 

2024 cơ bản theo dự toán được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi lương, phụ cấp, 

các khoản có tính chất lương và các nghiệp vụ chuyên môn. 

(Chi tiết các khoản chi theo biểu số 115/CKTC-NSNN đính kèm) 

3. Giải pháp thực hiện dự toán quý I năm 2024: 

3.1.Về thu ngân sách: 

         Để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024, UBND xã yêu cầu các bộ 

phận chuyên môn tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác nguồn thu, cải 

cách thủ tục hành chính, tăng cường thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi 

cho các dự án đầu tư, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tạo đà cho kinh tế - xã 

hội phát triển, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách; 

         Phối hợp với Cơ quan Thuế thực hiện đúng quy định về cải cách thủ tục hành 

chính thuế, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, nộp 

thuế, hoàn thuế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.  

           Hội đồng tư vấn xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế về xác 

định mức thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, 

công khai, công bằng, hợp lý theo quy định tại Thông tư 208/2015/TT-BTC ngày 

28/12/2015 của Bộ tài chính quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, 

phường, thị trấn. 

3.2. Về chi ngân sách. 



         Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định 

mức, chế độ của nhà nước quy định. 

         Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ pnguồn ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh việc 

thực hiện giải ngân nguồn vốn đối với các dự án đã được ghi vốn trên địa bàn xã. 

         Ban Tài chính xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường 

kiểm tra, rà soát chi ngân sách, đôn đốc, hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể, bộ phận 

chuyên môn thực hiện dự toán, quản lý tài chính, sử dụng ngân sách đúng quy định. 

 Công khai minh bạch trong quản lý,sử dụng ngân sách. Đông thời thực hiện 

nghiêm luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Trên đây là thuyết minh dự toán thu, chi ngân xã quý I năm 2024. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Văn Tuyến 

 

  



UBND XÃ ÚC KỲ 
 

Biểu số 113/CK TC-NSNN 

     

 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024  

   Đơn vị: 1000 đồng 

STT NỘI DUNG 
DỰ TOÁN 

NĂM 

ƯỚC THỰC 

HIỆN QUÝ I 

NĂM 2024 

SO 

SÁNH 

A B 1 2 3=2/1 

I TỔNG SỐ THU 6.333.000 1.839.000 29,2 

1 Các khoản thu xã hưởng 100% 70 8,3 28,2 

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ 

lệ (1) 

   

3 Thu bổ sung 6.276.000 1.720.000 29,2 

  - Thu bổ sung cân đối 6.276.000 1.720.000 29,2 

  - Thu bổ sung có mục tiêu    

4 Thu chuyển nguồn    

II TỔNG SỐ CHI 6.276.000 1.508.000 24 

1 Chi đầu tư phát triển    

2 Chi thường xuyên 6.276.000 1.508.000 

 

 

3 Dự phòng 97   

 

 

 

  



 

  Biểu số 114/CK TC-NSNN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính) 

UBND Xã Úc Kỳ 

Mã QHNS: 1037278 

  

  ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ      

  Quý 1 Năm 2024      

          Đơn vị tính: đồng   

Nội dung Dự toán  Quyết toán  So sánh (%)  

Thu 

NSNN 

 

Thu NSX 

 

Thu NSNN 

 

Thu NSX 

 Thu 

NSN

N 

 Thu 

NS

X 

 

A 1 2 3 4 5 6 

Tổng số thu 70.000.000 6.333.000.000 1.839.764.101 1.837.791.454 2.628 29 

I. Các khoản thu 

100% 
29.000.000 29.000.000 8.357.000 8.357.000 29 29 

- Phí, lệ phí 20.000.000 20.000.000 1.357.000 1.357.000 7 7 

- Thu từ quỹ đất công 

ích và thu hoa lợi 

công sản khác 

          

- Thu từ hoạt động 

kinh tế và sự nghiệp 
          

- Thu phạt, tịch thu 

khác theo quy định 
          

- Thu từ tài sản được 

xác lập quyền sở hữu 

của nhà nước theo quy 

định 

          

- Đóng góp của nhân 

dân theo quy định 
          

- Đóng góp tự nguyện 

của các tổ chức, cá 

nhân 

          

- Thu khác 9.000.000 9.000.000 7.000.000 7.000.000 78 78 

II. Các khoản thu 

phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm (%) 

41.000.000 28.000.000 11.407.101 9.434.454 28 34 

1. Các khoản thu phân 

chia 
7.000.000 7.000.000 8.079.053 6.239.527 115 89 



- Thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp 
7.000.000 7.000.000       

- Thuế sử dụng đất 

nông nghiệp thu từ hộ 

gia đình 

          

- Lệ phí môn bài thu 

từ cá nhân, hộ kinh 

doanh 

    4.400.000 4.400.000     

- Lệ phí trước bạ nhà, 

đất 
    3.679.053 1.839.527     

2. Các khoản thu phân 

chia khác do cấp tỉnh 

quy định 

34.000.000 21.000.000 3.328.048 3.194.927 10 15 

- Thuế giá trị gia tăng 22.000.000 21.000.000 3.328.048 3.194.927 15 15 

- Thuế TNDN 12.000.000         

- Thuế thu nhập cá 

nhân 
          

3. Thu tiền sử dụng 

đất 
          

III. Thu viện trợ 

không hoàn lại trực 

tiếp cho xã (nếu có) 

          

IV. Thu chuyển nguồn     100.000.000 100.000.000     

V. Thu kết dư ngân 

sách năm trước 
          

VI. Thu bổ sung từ 

ngân sách cấp trên 
 6.276.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000  27 

- Bổ sung cân đối 

ngân sách 
  6.276.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000   27 

- Bổ sung có mục tiêu           

Ngày 30 tháng 3 năm 2024 

 Bộ phận tài chính, kế toán xã TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  (Ký tên và đóng dấu) 

                    

 Hà Thị Xiêm Dương Văn Tuyến 

 

 



  Biểu số 115/CK TC-NSNN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính) 
UBND Xã Úc Kỳ 

Mã QHNS: 1037278 
  

  ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ             

  Quý 1 Năm 2024             

             Đơn vị tính: đồng    

Khoản mục Dự toán Ước thực hiện So sánh (%)  

Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX 
Tổng 

số 
ĐTPT TX 

 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Tổng chi 6.333.000.000  6.333.000.000 1.485.820.921  1.485.820.921 23  23  

1. Chi cho 

công tác dân 

quân tự vệ, 

trật tư an 

toàn xã hội 

830.000.000  830.000.000 181.714.398  181.714.398 22  22 

 

- Chi dân 

quân tự vệ 
430.000.000   430.000.000 98.174.998  98.174.998 23   23  

- Chi trật tư 

an toàn xã 

hội 

400.000.000   400.000.000 83.539.400  83.539.400 21   21 
 

2. Chi giáo 

dục 
                 

3. Chi ứng 

dụng, 

chuyển giao 

công nghệ 

                

 

4. Chi y tế 85.000.000   85.000.000 21.060.000  21.060.000 25   25  

5. Chi văn 

hóa, thông 

tin 

65.000.000   65.000.000           
 

6. Chi phát 

thanh, 

truyền hình 

                
 

7. Chi thể 

dục, thể thao 
25.000.000   25.000.000            

8. Chi bảo 

vệ môi 

trường 

                
 

9. Chi các 

hoạt động 

kinh tế 

         
 

- Giao thông                  

- Nông - lâm 

- thủy lợi - 

hải sản 

                
 



- Thị chính                  

- Thương 

mại, du lịch 
                 

- Các hoạt 

động kinh tế 

khác 

                
 

10. Chi quản 

lý Nhà 

nước, Đảng, 

đoàn thể 

5.011.000.000  5.011.000.000 1.242.133.523  1.242.133.523 25  25 

 

Trong đó: 

Quỹ lương 
      1.006.924.585  1.006.924.585        

10.1. Quản 

lý Nhà nước 
2.847.000.000   2.847.000.000 612.891.953  612.891.953 22   22  

10.2. Hội 

đồng nhân 

dân 

500.000.000   500.000.000 118.274.900  118.274.900 24   24 
 

10.3. Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

670.000.000   670.000.000 219.068.620  219.068.620 33   33 
 

10.4. Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

420.000.000   420.000.000 155.333.670  155.333.670 37   37 
 

10.5. Đoàn 

Thanh niên 

Cộng sản 

HCM 

145.000.000   145.000.000 41.870.700  41.870.700 29   29 

 

10.6. Hội 

Liên hiệp 

Phụ nữ 

152.000.000   152.000.000 31.533.810  31.533.810 21   21 
 

10.7. Hội 

Cựu chiến 

binh 

125.000.000   125.000.000 28.176.750  28.176.750 23   23 
 

10.8. Hội 

Nông dân 
152.000.000   152.000.000 34.983.120  34.983.120 23   23  

10.9. Hội 

Chữ Thập 

đỏ 

                
 

10.10. Hội 

Người cao 

tuổi 

                
 

10.11. Hội 

khuyến học 
                 

10.12. Chi 

hỗ trợ khác 

(nếu có) 

                
 

11. Chi cho 

công tác xã 

hội 

220.000.000  220.000.000 40.913.000  40.913.000 19  19 
 

- Trợ cấp 

hàng tháng 

cho cán bộ 

xã nghỉ việc 

theo chế độ 

                

 



quy định và 

trợ cấp khác 

- Trẻ mồ 

côi, người 

già không 

nơi nương 

tựa 

                

 

- Trợ cấp xã 

hội 
210.000.000   210.000.000 40.913.000  40.913.000 19   19  

- Khác 10.000.000   10.000.000            

12. Chi khác                  

13. Dự 

phòng 
97.000.000   97.000.000            

14. Chi 

chuyển 

nguồn sang 

ngân sách 

năm sau 

                

 

         Ngày 30 tháng 3 năm 2024 

 Bộ phận tài chính, kế toán xã TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

  (Ký tên và đóng dấu) 

                              

   

                  Hà Thị Xiêm                                         Dương Văn Tuyến 
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